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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



____________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________


PHƯƠNG ÁN 
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg 
 ngày   tháng    năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ kiến trúc
Quy định về thủ tục hành chính
- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (mã thủ tục hành chính: 1.008891).

- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc (mã thủ tục hành chính: 1.008989).

- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề (mã thủ tục hành chính: 1.008990).

- Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (mã thủ tục hành chính: 1.008991).
a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa
Thay thế các trường thông tin về ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú bằng thông tin mã định danh (nếu có) tại mẫu đơn đề nghị cấp/gia hạn/cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mẫu tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Lý do: để triển khai thực hiện việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân hành nghề kiến trúc.
b) Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ hành nghề, mẫu tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05 Phụ lục III Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Phụ lục II Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
c) Thời gian thực thi: năm 2024-2025.
2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Quy định về thủ tục hành chính

- Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (mã thủ tục hành chính: 1.008432).
- Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (mã thủ tục hành chính: 1.008455).

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa
Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu xuống 10 ngày kể từ ngày có yêu cầu.
Lý do: một số thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được cung cấp là các thông tin căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành. Đồng thời, dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cũng đã và đang tiếp tục được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Theo đó, việc cung cấp thông tin không mất nhiều thời gian để thực hiện.
b) Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14), khoản 3 Điều 55 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14).

c) Phương án, thời gian thực thi

- Phương án thực thi: sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Thời gian thực thi: năm 2024.

3. Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh bất động sản
3.1. Thủ tục hành chính nhóm 1
- Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ (mã thủ tục hành chính: 1.007753).
- Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng (mã thủ tục hành chính: 1.007755).
- Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (mã thủ tục hành chính: 1.007763).

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa
- Tích hợp bước kiểm tra của cơ quan nơi người đề nghị thuê nhà ở công vụ đang công tác với bước kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ; làm rõ về nội dung kiểm tra.
- Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi người đề nghị thuê nhà ở công vụ đang công tác.
- Thay thế các trường thông tin về năm sinh, quê quán, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp bằng thông tin mã định danh tại mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ. 

Lý do: việc kiểm tra của cơ quan nơi người đề nghị thuê nhà ở công vụ đang công tác và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ có thể trùng lặp về nội dung, mất nhiều thời gian, chi phí thực hiện. Do vậy, việc tích hợp 02 bước kiểm tra này là cần thiết để tiết kiệm thời gian, chi phí triển khai thực hiện, tránh trùng lặp về nội dung. Đồng thời, để triển khai thực hiện việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính thì cần thiết sử dụng mã định danh thay thế các thông tin của cá nhân nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.
b) Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Điều 9, Phụ lục số 01 Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.
c) Thời gian thực thi: năm 2024.

3.2. Thủ tục hành chính nhóm 2
Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (mã thủ tục hành chính: 1.010007).
a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời quy định rõ quy trình, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phối hợp với Sở Xây dựng để xác định nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
Lý do: đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước về nhà ở.
b) Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Nhà ở; sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
c) Thời gian thực thi: năm 2023-2024.

3.3. Thủ tục hành chính nhóm 3
- Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn (mã thủ tục hành chính: 1.007762).
- Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (mã thủ tục hành chính: 1.007764).
a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

- Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở Xây dựng.
- Không yêu cầu nộp “bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể”, “bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú” khi đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.
- Thay thế các trường thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) bằng thông tin mã định danh tại mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư; mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; mẫu giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; mẫu giấy kê khai về điều kiện thu nhập; mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập; mẫu hợp đồng mua bán nhà ở; mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.
Lý do: đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước về nhà ở; triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
b) Kiến nghị thực thi
- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Nhà ở; sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Phụ lục số 08 đến Phụ lục số 22, Phụ lục số 24 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
c) Thời gian thực thi: năm 2023-2024.

3.4. Thủ tục hành chính nhóm 4
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (mã thủ tục hành chính: 1.010746).
a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.
Lý do: đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

b) Kiến nghị thực thi
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản; sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
c) Thời gian thực thi: năm 2023-2024.

3.5. Thủ tục hành chính nhóm 5

- Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (mã thủ tục hành chính: 1.002572).

- Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (mã thủ tục hành chính: 1.002625).

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa
- Thay thế các trường thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số chứng minh thư bằng thông tin mã định danh tại mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
- Không yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam trong hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà sử dụng mã định danh cá nhân mức độ 2 hoặc căn cước công dân để đối chiếu trong trường hợp cần thiết. 
- Bổ sung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (sát hạch bằng hình thức trực tuyến).
- Giảm thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản từ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định xuống 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lý do: triển khai thực hiện việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có hồ sơ, trình tự thực hiện đơn giản nên có thể rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có nhu cầu.

b) Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 16, Phụ lục 1, Phụ lục 5 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
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